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  TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   HUYỆN LỤC NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    TỈNH BẮC GIANG 

 

 

Bản án số:92/2021/HS-ST  

   Ngày 27-9-2021  

                                                    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỤC NAM,TỈNH BẮC GIANG 

   Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Văn Bảo  

  Các Hội thẩm nhân dân:  

  Ông Nguyễn Hữu Thái  

  Bà Nguyễn Thị Yến   

 Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Ngọc Bích – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lục Nam tham gia phiên tòa: 
Ông Lê Trung Kiên - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lục Nam, tiến 

hành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ L số: 78/2021/HSST ngày 01 tháng 9 năm 

2021, theo Quyết định đưa ra xét xử số 98/2021/QĐXXST- HS ngày 12/9/2021 

đối với  bị cáo: 

1.Từ Văn M, sinh năm 1988. Tên gọi khác: Không 

- Nơi ĐKHKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn T, xã T, huyện L, tỉnh Bắc 

Giang; quốc tịch: Việt Nam. dân tộc: Sán Dìu; tôn giáo: Không; trình độ học 

vấn: 03/12; con ông: Từ Văn S, sinh năm 1969; con bà: La Thị L, sinh năm 

1966; vợ: Lương Thị H, sinh năm 1990; bị cáo có 04 con lớn  sinh năm 2013, 

nhỏ sinh ngày 13/8/2021; bị cáo có 04 anh chị em ruột, bị cáo là con thứ nhất; 

tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đầu thú, bị tạm giữ từ ngày 16/7/2021 đến ngày 

19/7/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại 

ngoại “có mặt”. 

Bị hại:  Anh Phùng Văn L, sinh 1983 “có mặt” 

ĐTQ: Thôn N, xã B, huyện L, tỉnh Bắc Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án như sau: 

Khoảng 15 giờ ngày 15/7/2021, Từ Văn M đi bộ từ nhà lên đồi bạch đàn ở 

gần nhà để hóng mát. Tại đây, M nhìn thấy trong lán được dựng tại vườn cam 

của gia đình anh Phùng Văn L, sinh năm 1983 ở thôn Nghè Mản, xã Bình Sơn, 

huyện Lục Nam xếp nhiều bao phân bón dùng để bón cây trồng, loại NPK-S 10-

5-5+8S+TE, mỗi bao có trọng lượng là 25kg nên Mnảy sinh ý định trộm cắp số 



 2 

phân bón trên mang về để bón cho vườn vải nhà mình. Khoảng 20 giờ cùng 

ngày, Mmột mình đi bộ từ nhà đến lán của gia đình anh L để trộm cắp phân bón. 

Đến nơi, Mxếp chồng 02 bao phân bón lên nhau rồi cho lên vai vác đi theo 

đường bộ về nhà. Mđã lấy được 07 chuyến tương đương với 14 bao phân bón 

mang về cất giấu ở nhà. Đến chuyến thứ 08, khi Mđang vác 02 bao phân bón từ 

lán đi được khoảng 700m, do mệt và mất sức nên M vứt lại 01 bao bên đường, 

chỉ vác 01 bao phân bón mang về nhà. Đến khoảng 05 giờ 30 phút ngày 

16/7/2021, anh L phát hiện bị mất 16 bao phân lân, anh L đi tìm thì phát tại nhà 

anh Mcó nhiều bao phân lân có đặc điểm giống với phân lân của gia đình mình 

bị mất nên đã làm đơn trình báo. Cùng ngày, Cơ quan điều tra Công an huyện 

Lục Nam đã phối hợp với Công an xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn kiểm tra, thu 

giữ tại nhà Từ Văn M: 15 bao phân bón loại NPK-S 10 5-5+8S+TE, trọng lượng 

25kg/01 bao, đều có vỏ ngoài màu xanh trắng, trên bề mặt có in chữ “GIA 

HUY” (BL 51). Cùng ngày, Từ Văn Mđến Cơ quan điều tra đầu thú. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản ngày 17/7/2021 của Hội đồng định giá tài 

sản trong tố tụng hình sự huyện Lục Nam, kết luận: 16 bao phân bón cho cây 

trồng, loại NPK-S 10-5-5+8S+TE. Mỗi bao có trọng lượng 25kg, được sản xuất 

tại công ty CP phân lân Ninh Bình (212,500 đồng x 16 bao) có trị giá là 

3.400.000 đồng. 

 Cơ quan điều tra Công an huyện Lục Nam đã tiến hành xác định hiện 

trường cho Mchỉ vị trí thực hiện hành vi trộm cắp 16 bao phân bón và tiến hành 

thực nghiệm điều tra cho M vác 02 bao phân bón, kết quả Mxác định đúng vị trí 

trộm cắp và thực hiện thuần thục việc vác 02 bao phân bón. 

Đối với 01 bao phân bón có đặc điểm trên, Mkhai vứt trên đường vận 

chuyển về nhà. Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã tiến hành cho Mxác định 

vị trí và tiến hành truy tìm nhưng không phát hiện. 

Về xử L vật chứng và trách nhiệm dân sự: Cơ quan điều tra đã xử L vật 

chứng trả lại 15 bao phân bón có đặc điểm nêu trên cho anh Phùng Văn L. Anh 

L yêu cầu Mphải bồi thường trị giá là 01 bao phân bón là 212.500 đồng. 

Tại Cơ quan điều tra, Từ Văn Mđã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của bản thân như đã nêu ở trên. 

Tại bản cáo trạng số 78/CT-VKS ngày 01/9/2021 của VKSND huyện Lục 

Nam đã truy tố các bị cáo Từ Văn Mph¹m téi “ Trộm cắp  tµi s¶n” quy ®Þnh t¹i 

khoản 1 Điều 173 BLHS. 

Tại phiên tòa hôm nay anh L đề nghị xét xử bị cáo M theo luật và yêu cầu 

Mphải bồi thường tiền thuê chở 15 bao phân bón từ trụ sở Công an về hết 

400.000 đồng. Bị cáo Từ Văn Mtiếp tục từ chối Luật sư trợ giúp pháp L và đã 

thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã truy tố. Bị cáo 

Mđồng ý bồi thường cho anh L 01 bao phân bón bị mất với giá 212.500 đồng và 

bồi thường tiền thuê chở 15 bao phân bón từ trụ sở Công an về hết 400.000 

đồng. 
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Tại phiên tòa đại diện VKSND huyện Lục Nam sau khi luận tội, phân tích 

các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trách nhiệm dân sự đã giữ 

nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Tuyên bố bị cáo Từ Văn Mph¹m téi “Trộm cắp  tµi s¶n” 

- Áp dụng:  Khoản 1 Điều 173; điểm b,i,s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

Điều 65 BLHS .  

 Xử phạt bị cáo Từ Văn M từ 6 đến 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. 

Thời gian thử thách từ 12 đến 18 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.  

Trách nhiệm dân sự: Bị cáo Từ Văn M phải bồi thường tiếp cho anh Phùng 

văn L 612.500 đồng.   

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo không có ý kiến gì 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:   

         [1] Hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự.  

[2] Chứng cứ xác định có tội: Khoảng 20 giờ ngày 15/7/2021, tại lán trên 

đồi cam của gia đình anh Phùng Văn L ở thôn Nghè Mản, xã Bình Sơn, huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, Từ Văn Mđã có hành vi trộm cắp 16 bao phân bón 

cho cây trồng, loại NPK-S 10-5-5+8S+TE, mỗi bao có trọng lượng là 25kg, 

được sản xuất tại Công ty Cổ phần phân lân Ninh Bình, có tổng trị giá là 

3.400.000 đồng của gia đình anh L. Cơ quan điều tra đã thu hồi được 15 bao 

phân bón trả lại cho bị hại. 

[3]Hành vi nêu trên của bị cáo Từ Văn Mđã phạm vào tội “Trộm cắp tài 

sản” quy định tại Khoản 1 Điều 173 Bộ Luật hình sự. 

Tại Khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự quy định:  

         “1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng 

đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù 

từ 06 tháng đến 03 năm”. 

 [4] Về tình tiết tăng nặng: Không   

    Về tình tiết giảm nhẹ: Sau khi phạm tội các bị cáo đã đầu thú, quá trình 

điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục 

toàn bộ hậu quả nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b,i, 

s, khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS. 

      Xét bị cáo phạm tội lần đầu và phạm tội ít nghiêm trọng, sau khi phạm 

tội đã ăn lăn hối lỗi, tự nguyện khắc phục hậu quả, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, 

có địa chỉ rõ ràng nên cho bị cáo được án treo cũng đủ điều kiện để giáo dục bị 

cáo. 
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 Về hình phạt bổ sung: Bị cáo là người dân tộc thiểu số, sống ở xã có điều 

kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung 

bằng tiền đối với bị cáo. 

  [5]Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra anh L yêu cầu bị cáo bồi 

thường một bao phân bón do chưa thu hồi được, giá 212.500 đồng và tại phiên 

tòa hôm nay yêu cầu bồi thường tiền thuê chở 15 bao phân bón từ trụ sở Công 

an về hết 400.000 đồng, tổng là 612.500 đồng. Bị cáo Mđồng ý bồi thường theo 

yêu cầu của bị hại và đã nộp 212.5000 đồng tiền bồi thường tại Chi cục thi hành 

án dân sự huyện Lục Nam. 

 Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo được miễn án phí theo luật. Bị cáo, 

bị hại được quyền kháng cáo theo luật định. 

   Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH 

 Căn cứ vào: Khoản 1 Điều 173; điểm b, i , s khoản 1 và khoản 2 Điều 51;  

Điều 65; Điều 48 BLHS. Điều 136, Điều 331, Điều 333 BLTTHS;  Điểm đ Điều 

12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường 

vụ Quốc hội về án phí và lệ phí. Xử: 

     - Phạt Từ Văn M 08(tám) tháng tù về tội trộm cắp tài sản nhưng cho hưởng 

án treo, thời gian thử thách là 16 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo 

Từ Văn Mcho Ủy ban nhân dân xã T, huyện L, tỉnh Bắc giang giám sát, giáo 

dục trong thời gian thử thách 

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người 

được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết 

định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã 

cho hưởng án treo.   

      -Trách nhiệm dân sự: Buộc Từ Văn M phải bồi thường cho anh Phùng Văn 

L 612.500 đồng nhưng được trừ vào 212.500 đồng bị cáo M đã nộp tại biên lai 

số AA/2016/0004179 ngày 23/9/2021 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Lục 

Nam. M phải nộp bồi thường tiếp cho anh L  400.000 đồng. 

       -Về án phí và quyền kháng cáo: Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho Từ Văn 

M.   

       Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi 

thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo quy định tại Điều 468 

Bộ luật dân sự 

      Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7,7a,7b và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 
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   Báo cho bị cáo, bị hại biết được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày 

kể từ ngày tuyên án.  

    Nơi nhận                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                

 -   TAND Tỉnh; Sở tư pháp                       THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND  huyện; VKS tỉnh                                                                    

- C«ng an huyÖn Lôc Nam; 

- Chi cục T.H.A dân sự  Lục Nam;                                             Đã ký 

- UBND xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn; 

- Bị cáo;Bị hại 

- HS vụ án- VP.                                                        Đặng Văn Bảo 
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